	UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH SƠN LA

Số: 2795/QĐ-UBND
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Sơn La, ngày 17 tháng 11 năm 2006


QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt giá gói thầu trang thiết bị và dụng cụ 
dạy nghề năm 2006 của Trung tâm Giáo dục Lao động tỉnh Sơn La


UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 29 tháng 11 năm 2005; Nghị định số 111/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 09 năm 2006 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu theo Luật Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 3999/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2002 của UBND tỉnh Sơn La vê việc giao chỉ tiêu kế hoạch nhà nước năm 2006;

Căn cứ Quyết định số 2531/QĐ-UBND ngày 12 tháng 10 năm 2006 của UBND tỉnh Sơn La về việc điều chỉnh chương trình mục tiêu quốc gia và đầu tư có mục tiêu của Chính phú năm 2006;
Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 629/TTr-STC ngay 10 tháng 11 năm 2006;
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt giá gói thầu trang thiết bị và dụng cụ dạy nghề năm 2006 của Trumg tâm Giáo dục lao động tỉnh Sơn La, tổng số tiền: 762.860.000,00 đồng (Bảy trăm sáu mươi hai triệu tám trăm sáu mươi nghìn đồng chẵn). Có phụ lục chi tiết 04 trang kèm theo.

Mức giá trên là mức giá trần tối đa, đã bao gồm cả thuế VAT chi phí vận chuyển, bàn giao, lắp đặt, hướng dẫn sử dụng, bảo hành tại đơn vị sử dụng.

Điều 2. Giá gói thầu nêu tại Điều 1 là căn cứ để tổ chức đấu thầu mua sắm theo quy định hiện hành của nhả nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tính; Giám đốc Sở Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Giám đốc Trung tâm Giáo dục lao động tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:

- TT Tỉnh uỷ;

- TT HĐND tỉnh;

- TT UBND tỉnh

- Như Điều 3;

- Lưu: VT, KTTH, Huy Anh, 10 bản.
	TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
(Đã ký)

Nguyễn Ngọc Toa


Phụ lục
MUA SẮM TRANG THIẾT BỊ VÀ DỤNG CỤ DẠY NGHỀ NĂM 2006

CỦA TRUNG TÂM GIÁO DỤC LAO ĐỘNG TỈNH SƠN LA

( Kèm theo Quyết định số 2795/QĐ-UBND ngày 17 tháng 11 năm 2006
 của UBND tỉnh Sơn La)


                        Đơn vị tính: Đồng.
	TT
	Danh mục
	Xuất xứ
	ĐVT
	Số

lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	I
	MÁY NÔNG NGHIỆP (DẠY VẬN HÀNH VÀ SỬA CHỮA
	
	
	
	
	249.000.000

	1
	Máy cày 4 bánh 20 mã lực BS20

Động cơ 3 xilanh S380

Năng suất canh tác bình quân: 2,4 ha/giờ

Tiêu hao nhiên liệu: 30 lít/ha

Trọng lượng máy: 1150kg

Đồng bộ máy gồm: 01 máy kéo + bánh bám + cày 3 lưỡi.
	LD
	Cái
	1
	110.000.000
	110.000.000

	2
	Công nông tải 2,0 tấn

Động cơ 3 xilanh S380. Hệ gầm + bộ hộp số
	LD
	Cái
	1
	125.000.000
	125.000.000

	3
	Máy cày hai bánh loại nhỏ 12 mã lực
	VN
	Cái
	1
	14.000.000
	14.000.000

	II
	XÂY DỰNG
	
	
	
	
	17.800.000

	1
	Dàn giáo xây đựng

Giáo tuýp loại bốn chân sàn
	VN
	Bộ
	20
	890.000
	17.800.000

	III
	LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG NƯỚC (DÙNG CHO DẠY THỰC HÀNH)
	
	
	
	
	181.300.000

	1
	Hệ thống cấp nước giếng khoan ngầm, gồm:
	
	
	
	
	

	1.1
	Bơm đứng đa tầng cánh 

Công suất động cơ: 3Kw
Lưu lượng nước max: 6m3/phút

Chiều cao đẩy: 70m. Vỏ thân bơm: inox đảm bảo chống lại sự mài mòn.
	Italy
	Cái
	2
	20.500.000
	41.000.000

	1.2
	Mô hình hệ thống điện lắp đặt cho máy bơm
	
	
	1
	3.800.000
	3.800.000

	1.3
	Mô hình, chi phí vật tư lắp đặt giếng
	
	
	1
	30.000.000
	30.000.000

	2
	Mô hình hệ thống cấp nước trong căn hộ

Mã hiệu: TBDN - 01 - 17

Giới thiệu cho học viên nắm được cơ cấu thiết bị và cách lắp đặt các thiết bị trong hệ thống.

Mô hình cấp nước gồm:

- Đường ống nước nóng, lạnh

- Hệ thống đốt nóng nước chạy bằng khí ga, có khống chế tự động

- Hệ thống tuần hoàn bơm nước cũng được khống chế theo mức nước

- Lưu lượng tiêu thụ nước

- Các thiết bị thường được lắp đặt trong căn hộ (buồng vệ sinh, phòng tắm, phòng giặt)

Các thiết bị được lắp đặt linh hoạt trên khung giá panel sắt hộp sơn tĩnh điện. Kích thước: 400 x 1200 x 1600(mm). Có bánh xe di chuyển dễ dàng.
	TBDN
	MH
	1
	18.400.000
	18.400.000

	3
	Mô hình dàn trải máy bơm nước (hoạt động được). Mã hiệu: TBDN - 01 – 02
	TBDN
	MH
	1
	3.200.000
	3.200.000

	
	Thiệt bị được cắt bổ để học viên thấy được cấu tại bên trong và nắm được nguyên lý hoạt động của máy bơm.

Thiệt bị được cắt bổ trên cơ sở động cơ bơm nước - TQ 220V - 370W. Thiết bị được đặt trên mặt gỗ MDF có chân đế. Kích thước: 400 x 600 (mm). Có giá sắt hộp sơn tĩnh điện có gắn bánh xe di chuyển dễ dàng
	
	
	
	
	

	4
	Mô hình Máy hút bể phốt lưu động

Dung tích hút: 1m3/lần; động cơ Điezen 8 mã lực (có thể thay bằng động cơ điện); áp suất hút (-8)at có thể điều chỉnh các cấp áp lực; đường kính ống hút: fi70; độ dài ống hút: 20m được chia làm 10 đoạn; Toàn bộ thiết bị được đặt trên khung giá đỡ có gắn bánh xe di chuyến bằng tay đẩy
	VN
	HT
	1
	84.900.000
	84.900.000

	IV
	MAY CÔNG NGHIỆP
	
	
	
	
	20.750.000

	1
	Máy vắt sổ 1 kim 3 chỉ JUKI MO
Tốc độ may tối đa: 7.000 mũi/phút

Độ dài mũi may: 0,8 - 4mm
Bờ rộng vắt sổ: 1.6, 4, 4.8 mm

Độ nâng chân vịt tối đa: 7mm 
	Nhật
	Cái
	1
	20.750.000
	20.750.000

	
	Xuất xứ: Đầu máy Nhật, Môtơ Đài Loan, bàn và chân Việt Nam.
	
	
	
	
	

	V
	ĐIỆN LẠNH
	
	
	
	
	40.600.000

	1
	Mô hình đàn trải máy lạnh 2 cục 1 chiều (hoạt động được)

Mã hiệu: TBDN - 06 - 02

Mô hình minh họa các bộ phận cấu thành và nguyên lý hoạt động của hệ thống làm lạnh.

Mô hình bao gồm : Máy nén; Dàn ngưng, Dàn bay hơi; Bộ điều khiển điện tử; Van điện từ. Điện áp sử dụng: 220V. Thiết bị được lắp thêm van điều chỉnh trên đường áp suất thấp, áp suất cao và mắt ga để đánh pan.
	TBDN
	MH
	1
	16.500.000
	16.500.000

	
	Thiết bị được lắp trên khung giá sắt hộp sơn tĩnh điện, có bánh xe di chuyển dễ đàng.
	
	
	
	
	

	2
	Bộ dụng cụ sửa chữa điện lạnh

Đồng bộ bao gồm: Đồng hồ Ampe kìm; Bộ nong loe ống; Uốn lả, cắt ống; Đèn hàn; Đồng hồ nạp ga; Búa; Kìm; Dũa; Tô vít (2 cạnh + 4 cạnh); Mỏ lết; Gương
	TQ
	Bộ
	1
	4.000.000
	4.000.000

	3
	Ổn áp Lioa 3Fa 20KW
	VN
	Cái
	1
	18.900.000
	18.900.000

	4
	Tủ đựng dụng cụ
	VN
	Cái
	1
	1.200.000
	1.200.000

	VI
	ĐIỆN TỬ DÂN DỤNG
	
	
	
	
	73.860.000

	1
	Mô hình Ampli dàn trải

Mã hiệu: TBDN-04-01

Giới thiệu cho học viên nắm được cơ cấu thiết bị, nhận dạng các khối chức năng, các điểm đo, đánh pan.

Nôi dung thực hành:
Kiểm tra tín hiệu đầu vào, dãy tần số, công suất loa, nguồn cấp, công suất tiêu thụ. Thiết bị được dàn trải trong hộp gỗ có chân.
	TBDN
	MH
	1
	5.500.000
	5.500.000

	2
	Mô hình Radio cassette dàn trải

Mã hiệu: TBDN - 04 - 03

Giới thiệu cho học viên nắm được cơ cấu thiết bị. Học viên có thể đo kiểm tra, đánh pan.

Nội dung thực hành:
- Dãy tần số, tần số thấp. trung tần, công suất ra, dòng tải tối đa, nguồn cấp, công suất tiêu thụ.

- Thiết bị được dàn trải trong hộp gỗ.
	TBDN
	MH
	1
	2.800.000
	2.800.000

	3
	Mô hình tivi mầu dàn trải

Mã hiệu: TBDN - 04 – 05

Giới thiệu cho học viên nắm được cơ cấu thiết bị, nhận dạng các khối chức năng.

Nội dung thực hành.

Mô hình dàn trải tivi mầu với sơ đồ nguyên lý dàn trải có các điểm đo kiểm tra, đánh pan.

Có các điểm thử cho mỗi khối

Tín hiệu vào, tần số tiếng, nguồn cấp, công suất tiêu thụ.
	TBDN
	MH
	1
	6.700.000
	6.700.000

	
	Các phép thử đơn giản và kiểm tra bằng Osicillos
Thiết bị được lắp đặt trong hộp gỗ.
	
	
	
	
	

	4
	Mô hình DVD dàn trải

Mã hiệu: TBDN - 04 - 07

Giới thiệu cho học viên nắm được cơ cấu thiết bị, nhận dạng các khối chức năng.
Mô hình dàn trải DVD với sơ đồ nguyên lý dàn trải có các điểm đo kiểm tra, đánh pan.

Nội dung thực hành:

Điện áp đầu vào, tần số tiếng, nguồn cấp, công suất tiêu thụ Các phép thử đơn giản và kiểm tra bằng Oscillos. Thiết bị được lắp đặt trong hộp gỗ.
	TBDN
	MH
	1
	3.900.000
	3.900.000

	5
	Bộ dụng cụ sửa chữa điện tử

Bao gồm: Kìm điện, kìm nhọn, kìm tuốt dây, kìm cắt, panh, mỏ hàn điện thiếc, cây hút thiếc, bộ tuốc nơvít dẹt bé, bộ chữ thập bé, đồng hồ vạn năng chỉ thị kim, mỏ lét bé cỡ 10, ống gen cách điện, băng dính cách điện, hộp đựng dụng cụ.
	TQ
	Bộ
	2
	830.000
	1.660.000

	6
	Oscilloscope 2 tia
	ĐL
	Cái
	1
	8.800.000
	8.800.000

	7
	Bộ đầu, âm ly, loa thùng Boss dùng cho công tác dạy học, tuyên truyền
	
	Bộ
	1
	44.500.000
	44.500.000

	VII
	SỬA CHỮA MÁY TÍNH MÁY PHO TO VÀ QUẢN LÝ
	
	
	
	
	179.550.000

	1
	Máy vi tính để bàn Pentium
Intel Processor Socket 775

Mainboard Intel, InteI 865 800 FSB

256MB DDRam 333MHZ (PC 2700)

FDD 1.44MB Mitsumi oi Samsung

CD Rom 52x ; Momtor 15" Color Digital

HDD Maxtor 40GB; VGA Card 64MB, Sound onboard; Keyboard, Mouse PS/2 Mitsumi Case Full Size ATX 300W
	ĐNA
	Bộ
	8
	7.350.000
	58.800.000

	2
	Máy vi tính để bàn Pentium kèm máy in

Canon + Bộ lưu điện UBS

Intel Processor Socket 775

Mainboard Intel, InteI 865 800 FSB

256MB DDRam 333MHZ (PC 2700)

FDD 1.44MB Mitsumi oi Samsung

CD Rom 52x ; Momtor 15" Color Digital

HDD Maxtor 40GB; VGA Card 64MB, Sound

onboard; Keyboard, Mouse PS/2 Mitsumi

Case Full Size ATX 300W. Trong đó Máy in;

CANON 1210 Lưu điện SATAK 500VA
	ĐNA
	Bộ
	5
	10.950.000
	54.750.000

	3

	Mô hình máy phô tô copy dàn trải ( hoạt động được) giúp cho học viên hiểu được nguyên lý, cách sử dụng và sửa chữa.

Điện áp đầu vào, tần số tiếng, nguồn cấp, công suất tiêu thụ. Quét ảnh bằng tia laser và tạo ảnh đồ hoạ, tốc độ sao chụp 13bản/phút, sao chụp liên tục 99 bản. Độ phân giải 600dpi, nguồn điện 220-240V, 50/60Hz, công suất tiêu thụ 1,2kw/h. Các phép thử đơn giản và kiểm tra bằng Osctllos.

Thiết bị được lắp đặt hoàn chỉnh được đặt trên giá đỡ khung chân bằng sát hộp,

Bàn ghế học sinh 4 chỗ
	TBDN
	MH
	1
	43.500.000
	43.500.000

	4
	Bàn ghế học sinh 4 chỗ

Mã hiệu: TBDN - DC - B04. Được làm bằng gỗ tư nhiên. bàn rời, ghế băng
	VN
	Bộ
	20
	750.000
	22.500.000

	
	Tổng cộng
	
	
	
	
	762.860.000
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